	ỦY BAN NHÂN DÂN
 HUYỆN XUÂN LỘC

Số: 203/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Xuân Lộc, ngày 09 tháng 12 năm 2014


TỜ TRÌNH
V/v đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Xuân Lộc

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
Căn cứ Công văn số 4654/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh dự án, công trình trong Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Đồng Nai; 

Căn cứ Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về điều chỉnh chỉ tiêu, quy mô, địa điểm và số lượng dự án, công trình trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2011 - 2015) tỉnh Đồng Nai và danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa năm 2014, tỉnh Đồng Nai;
Căn cứ Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự án điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015;
Trên cơ sở Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Xuân Lộc. UBND huyện hoàn chỉnh hồ sơ và trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2013 để triển khai thực hiện;
Nay, theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai năm 2013, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; hàng năm, UBND huyện phải lập kế hoạch sử dụng đất, thông qua HĐND cấp huyện để trình UBND tỉnh phê duyệt làm căn cứ cho công tác quản lý, sử dụng đất hàng năm trên địa bàn huyện;
Thực hiện Quyết định số 3223/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt dự án điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015; Công văn số 11029/UBND-CNN ngày 24 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015. Đến nay, UBND huyện Xuân Lộc đã hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện, được Hội đồng thẩm định quy hoạch sử dụng đất thẩm định tại Thông báo số 408/TB-STNMT ngày 08 tháng 12 năm 2014;
Để có cơ sở trình UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 của huyện; Ủy ban nhân dân huyện Xuân Lộc trình Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc xem xét, điều chỉnh Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Xuân Lộc với nội dung như sau:
I. Hồ sơ trình Hội đồng nhân dân huyện kèm theo tờ trình gồm
1. Tờ trình của Ủy ban nhân dân huyện về việc đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Xuân Lộc.
2. Báo cáo thuyết minh điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Xuân Lộc.
3. Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Xuân Lộc.
4. Thông báo số 408/TB-STNMT ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện về việc thẩm định hồ sơ điều chỉnh một số nội dung Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Xuân Lộc.
II. Điều chỉnh một số nội dung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2015

1. Chỉ tiêu điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

     Đơn vị tính: Ha
	Thứ tự
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Quy hoạch được duyệt
	Quy hoạch đến năm 2020

	
	
	
	Tỉnh phân bổ
	Cấp huyện xác định
	Tổng số

	
	
	
	
	
	Diện tích
	So với QH được duyệt

	
	TỔNG DIỆN TÍCH
	72.719,48
	72.719,48
	
	72.719,48
	-

	1
	Đất nông nghiệp
	55.435,33
	55.428,41
	
	55.428,41
	-6,93

	1.1
	Đất trồng lúa
	6.315,31
	6.315,31
	
	6.315,31
	

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	3.699,76
	3.699,76
	
	3.699,76
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	-
	
	4.072,71
	4.072,71
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	28.105,31
	28.111,62
	
	28.111,62
	6,30

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	7.357,13
	7.357,13
	
	7.357,13
	

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	4.097,50
	4.097,50
	
	4.097,50
	

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	560,63
	457,37
	
	457,37
	-103,26

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	-
	
	5.016,77
	5.016,77
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	17.202,20
	17.209,13
	
	17.209,13
	6,93

	2.1
	Đất quốc phòng
	7.184,94
	7.206,75
	
	7.206,75
	21,81

	2.2
	Đất an ninh
	819,62
	874,49
	
	874,49
	54,87

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	309,00
	309,00
	
	309,00
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	39,12
	39,12
	
	39,12
	

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	56,96
	
	61,39
	61,39
	4,43

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	1.311,19
	
	1.325,73
	1.325,73
	14,54

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	2.690,78
	2.602,10
	
	2.602,10
	-88,68

	 
	- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	14,98
	14,98
	
	14,98
	-

	 
	- Đất cơ sở y tế
	14,43
	15,71
	
	15,71
	1,28

	 
	- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	119,09
	121,03
	
	121,02
	1,93

	 
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	42,02
	42,68
	
	42,68
	0,66

	2.8
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	41,88
	41,88
	
	41,88
	-

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	23,99
	23,46
	
	23,46
	-0,53

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	-
	
	2.228,12
	2.228,12
	

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	157,37
	157,37
	
	157,37
	

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	10,69
	10,69
	
	10,69
	

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	5,62
	6,59
	
	6,59
	0,97

	2.14
	Đất cơ sở tôn giáo
	86,46
	86,46
	
	86,46
	

	2.15
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	170,83
	169,66
	
	169,66
	-1,17

	2.16
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	305,15
	305,15
	
	305,15
	

	2.17
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	15,29
	15,97
	
	15,97
	0,68

	2.18
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	5,61
	5,61
	
	5,61
	

	2.19
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	4,46
	4,46
	
	4,46
	

	2.20
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	-
	
	2.228,12
	2.228,12
	

	2.21
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	605,00
	
	605,00
	605,00
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	81,95
	81,95
	
	81,95
	

	*
	Đất đô thị
	1.396,99
	1.396,99
	
	1.396,99
	

	*
	Khu du lịch
	225,00
	
	225,00
	225,00
	

	*
	Khu ở, làng nghề, sản xuất phi nông nghiệp nông thôn
	3.478,00
	
	3.478,00
	3.478,00
	


2. Chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất đến năm 2015 

      Đơn vị tính: Ha

	Thứ tự
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Kế hoạch được duyệt
	Kế hoạch đến năm 2015

	
	
	
	Tỉnh phân bổ
	Cấp huyện xác định
	Tổng số

	
	
	
	
	
	Diện tích
	So với KH được duyệt

	
	TỔNG DIỆN TÍCH
	72.719,48 
	72.719,48 
	
	72.719,48 
	

	1
	Đất nông nghiệp
	55.979,45
	55.969,90
	
	55.969,90
	   -9,55 

	1.1
	Đất trồng lúa
	6.358,83
	6.358,83
	
	6.358,83
	

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	3.377,68
	3.377,68
	
	3.377,68
	

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	           -   
	 
	4.510,69 
	   4.510,69 
	

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	33.014,52
	33.007,32
	
	33.007,32
	   -7,20 

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	5.140,13
	5.140,13
	
	5.140,13
	

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	4.044,50
	4.044,50
	
	4.044,50
	

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	457,37
	457,52
	
	457,52
	    0,15 

	1.7
	Đất nông nghiệp khác
	           -   
	 
	2.450,92
	   2.450,92 
	

	2
	Đất phi nông nghiệp
	16.039,09
	16.048,64
	
	16.048,64
	9,55

	2.1
	Đất quốc phòng
	7.164,94
	7.176,75
	
	7.176,76
	11,81

	2.2
	Đất an ninh
	818,47
	873,59
	
	873,59
	55,12

	2.3
	Đất khu công nghiệp
	309,00
	309,00
	
	309,00
	

	2.4
	Đất cụm công nghiệp
	      19,12 
	      39,12 
	
	        39,12 
	  20,00 

	2.5
	Đất thương mại, dịch vụ
	      46,21 
	 
	48,63
	        48,63 
	    2,42 

	2.6
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	 1.286,34 
	 
	1.236,70 
	   1.236,70 
	-49,64

	2.7
	Đất phát triển hạ tầng cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	2.462,98
	2.376,22
	
	2.376,22
	-86,77

	 
	- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	      13,31 
	      13,31 
	
	        13,31 
	        -   

	 
	- Đất cơ sở y tế
	        9,94 
	      11,48 
	
	        11,48 
	    1,54 

	 
	- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	    114,92 
	    117,23 
	
	      117,23 
	    2,31 

	 
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	      27,62 
	      28,28 
	
	        28,28 
	    0,66 

	2.8
	Đất có di tích lịch sử - văn hóa
	      12,00 
	      12,88 
	
	        12,88 
	    0,88 

	2.9
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	      23,99 
	      23,46 
	
	        23,46 
	   -0,53 

	2.10
	Đất ở tại nông thôn
	           -   
	 
	   1.682,72 
	   1.682,72 
	

	2.11
	Đất ở tại đô thị
	    132,37 
	    132,37 
	
	      132,37 
	

	2.12
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	10,00 
	        10,00 
	
	        10,00 
	

	2.13
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	        5,62 
	        6,59 
	
	          6,59 
	    0,97 

	2.14
	Đất cơ sở tôn giáo
	      86,46 
	      86,46 
	
	        86,46 
	

	2.15
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	    163,66 
	    163,66 
	
	      163,66 
	

	2.16
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	    110,27 
	    110,27 
	
	      110,27 
	

	2.17
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	      12,59 
	      13,27 
	
	        13,27 
	    0,68 

	2.18
	Đất khu vui chơi, giải trí công cộng
	        5,61 
	        5,61 
	
	          5,61 
	

	2.19
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	        4,46 
	        4,46 
	
	          4,46 
	

	2.20
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	           -   
	 
	1.131,88
	   1.131,88 
	

	2.21
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	    605,00 
	 
	605,00
	      605,00 
	

	3
	Đất chưa sử dụng
	700,95 
	700,95 
	
	700,95 
	

	*
	Đất đô thị
	1.396,99 
	1.396,99 
	
	1.396,99 
	


III. Kế hoạch sử dụng đất trong năm 2015

1. Số lượng dự án, công trình thực hiện trong năm 2015

	TT
	Loại đất
	Số lượng 
	Diên tích

(ha)

	
	
	
	

	 
	Tổng cộng
	136
	921,22

	I
	Đất nông nghiệp
	30
	194,674

	1
	Đất nông nghiệp khác
	28
	189,57

	1
	Đất nuôi trồng thủy sản
	2
	5,11

	II
	Đất phi nông nghiệp
	106
	726,54

	1
	Đất quốc phòng
	4
	30,10

	2
	Đất an ninh
	1
	1,08

	3
	Đất cụm công nghiệp
	1
	20,69

	4
	Đất thương mại, dịch vụ
	12
	4,68

	5
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	20
	109,40

	6
	Đất phát triển hạ tầng
	47
	194,46

	 
	- Đất xây dựng cơ sở văn hóa
	1
	0,29

	 
	- Đất cơ sở y tế
	3
	0,55

	 
	- Đất cơ sở giáo dục và đào tạo
	13
	9,74

	 
	- Đất cơ sở thể dục - thể thao
	2
	2,17

	 
	- Đất giao thông
	13
	177,87

	 
	- Đất thủy lợi
	2
	0,28

	 
	- Đất công trình năng lượng 
	4
	0,00

	 
	-  Đất chợ
	9
	3,57

	7
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	1
	68,54

	8
	Đất ở tại nông thôn
	3
	56,79

	9
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	2
	1,10

	10
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	4
	1,49

	11
	Đất cơ sở tôn giáo
	1
	0,43

	12
	Đất cơ sở tín ngưỡng
	1
	0,51

	13
	Đất làm nghĩa trang
	1
	14,30

	14
	Đất sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm
	2
	25,71

	15
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	5
	0,27

	16
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	1
	197,00


2. Diện tích thu hồi đất trong năm 2015 

	Thứ tự
	Mục đích sử dụng đất
	Tổng diện tích

	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	135,04

	1.1
	Đất trồng lúa
	    0,09 

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	22,59

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	110,09

	1.4
	Đất rừng sản xuất
	0,88

	1.5
	Đất nuôi trồng thủy sản
	1,48

	2
	Đất phi nông nghiệp
	227,39

	2.1
	Đất quốc phòng
	8,82

	2.2
	Đất phát triển hạ tầng cấp Quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
	0,71

	2.3
	Đất bãi thải, xử lý chất thải
	20,17

	2.4
	Đất ở tại nông thôn
	0,48

	2.5
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	197,00


3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất trong năm 2015
	Thứ tự
	Mục đích sử dụng đất
	Tổng diện tích

	1
	Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp
	1.139,15

	1.1
	Đất trồng lúa
	5,99

	 
	Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước
	0,38

	1.2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	116,24

	1.3
	Đất trồng cây lâu năm
	979,11

	1.4
	Đất rừng phòng hộ
	1,00

	1.5
	Đất rừng sản xuất
	32,76

	1.6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	4,04

	2
	Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp
	1.205,32

	 
	Trong đó:
	 

	2.1
	Đất trồng lúa chuyển sang đất nuôi trồng thủy sản
	3,18

	2.2
	Đất rừng sản xuất chuyển sang đất nông nghiệp không phải là rừng
	8,95

	3
	Đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở
	0,79


4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm 2015
	Thứ tự
	Mục đích sử dụng đất
	Tổng diện tích

	
	
	

	1
	Đất nông nghiệp
	626,00

	-
	Đất rừng phòng hộ
	626,00


Trên đây là nội dung đề nghị điều chỉnh Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 19/12/2012 của Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) huyện Xuân Lộc. Ủy ban nhân dân huyện kính trình Hội đồng nhân dân huyện Xuân Lộc xem xét./.
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